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Vinh, tháng 12/2016


BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT Ý KIẾN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH GIÁO DỤC TIỂU HỌC 
TIẾP CẬN CDIOCỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH


I. Giới thiệu
	Hiện nay, một yêu cầu cấp thiết được đặt ra là phải ứng dụng công nghệ mới trong phương pháp giáo dục để tạo ra một sản phẩm giáo dục đúng nghĩa. Một cử nhân tốt nghiệp cần được xem xét về cả ba khía cạnh là kiến thức, kỹ năng và thái độ với nghề nghiệp. Công nghệ mới được đề cập đến ở đây chính là việc ứng dụng CDIO vào chương trình đào tạo ngành Giáo dục Tiểu học.
	Thiết kế chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn CDIO (Conceive – Design -   Implement – Operate) - đã được áp dụng ở nhiều trường đại học trên thế giới - lần đầu tiên thí điểm cho ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Vinh. Như được minh họa ở Hình 1, xây dựng chương trình đào tạo tích hợp là một quá trình thiết kế vòng kín. Trong năm 2016, nhóm triển khai đã thực hiện các công việc liên quan đến việc xây dựng chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo, bước đầu là xây dựng đề cương CDIO. Đây là dữ liệu đầu vào để xây dựng chương trình đào tạo mới có tính kế thừa từ chương trình đào tạo hiện có.
[image: ]
Hình 1: Mô hình quá trình thiết kế chương trình đào tạo tích hợp
	Với mục tiêu nêu trên, nội dung bài báo cáo này sẽ trình bày phương pháp khảo sát các bên liên quan để thu thập ý kiến và phân tích các kết quả khảo sát được, từ đó làm cơ sở để có những điều chỉnh phù hợp cho việc xây dựng chuẩn đầu ra cấp độ 4.


II. Khảo sát các bên liên quan
	Mục tiêu của phần này là: Khảo sát ý kiến các bên liên quan về mức độ cần thiết cũng như mức độ đạt được của các chuẩn đầu ra theo đề cương CDIO. Có sáu nhóm đối tượng được khảo sát ý kiến là Giảng viên các trường ĐH có đào tạo GVTH, Cán bộ quản lý ở trường tiểu học, cán bộ cơ quan quản lý chuyên ngành, Cuyên gia nghiên cứu giáo dục, Cựu sinh viên và Sinh viên năm cuối. Dựa vào đề cương CDIO, nhóm đề tài dựa trên cơ sở về Dự thảo CĐR3, Dự thảo khung chương trình đào tạo ngành GDTH để đưa ra bảng câu hỏi phù hợp. Bảng câu hỏi có các tiêu chí theo tiêu chuẩn CDIO để các bên liên quan đánh giá về tầm quan trọng, mức độ đạt được hiện nay và mức độ mong muốn (do nhu cầu hoặc/và do nhận thấy nhu cầu). Sau khi điều tra sẽ thống kê ý kiến của từng nhóm và so sánh mức độ khác biệt ý kiến của từng nhóm để phân tích nên xây dựng chuẩn đầu ra như thế nào khi tổng hợp ý kiến của các bên liên quan.
	Ba bước chính để khảo sát ý kiến các bên liên quan về mức độ cần thiết cũng như mức độ đạt được của các chuẩn đầu ra theo đề cương CDIO bao gồm:
Tiến hành điều tra, khảo sát
•	Nhóm cựu sinh viên: khảo sát các cựu sinh viên bằng nhiều hình thức: gửi thư (qua bưu điện và qua e-mail), mời gặp mặt, hoặc đến nơi làm việc của cựu sinh viên để khảo sát.
•	Nhóm cán bộ quản lý ở trường tiểu học, cán bộ cơ quan quản lý chuyên ngành và chuyên gia nghiên cứu giáo dục: Đề tài cử các thành viên đến gặp trực tiếp tại cơ quan làm việc phát phiếu trực tiếp, kết hợp với gặp gỡ giải thích về mục đích và nội dung của Phiếu điểu tra. Ngoài ra, nhóm thực hiện còn tổ chức gửi thư (và e-mail) và đến các cơ sở tuyển dụng lao động (trường Tiểu học) để khảo sát lấy ý kiến, hoàn thiện bản câu hỏi.
•	Nhóm giảng viên: tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến và tiến hành khảo sát. Giảng viên được gửi bản câu hỏi và sau thời gian suy ngẫm, điền bản câu hỏi và gửi lại về cho nhóm khảo sát.
•	Nhóm sinh viên: tổ chức gặp gỡ, giải thích đề tài và tiến hành khảo sát.
Xử lý số liệu
	Sau khi nhận lại các phiếu khảo sát từ 06 đối tượng nêu trên, chúng tôi tiến hành  đánh giá sơ bộ về mức độ đầy đủ thông tin trong việc trả lời bản câu hỏi. Các dữ liệu được mã hóa và nhập vào máy tính. Sau đó, các số liệu được thống kê về giá trị trung bình và phương sai. 

Phân tích kết quả: bao gồm hai bước
•	Bước 1: Dựa vào số liệu thống kê để đánh giá sơ bộ ý kiến của các đối tượng tham gia điều tra về tầm quan trọng cũng như mức độ đã đang và nên đạt được của các tiêu chí chuẩn đầu ra chương trình đào tạo.
•	Bước 2: Dựa vào kết quả phân tích ANOVA để các chuyên gia thảo luận nhóm, phân tích sâu để kết luận về mức độ chuẩn đầu ra cần đạt được.
A. Quá trình thực hiện
1. Xây dựng bản câu hỏi
	Dựa vào đề cương CDIO, nhóm triển khai thảo luận và đánh giá mức độ chi tiết của đề cương CDIO . Trong đó, mức độ 3 của đề cương CDIO bao gồm 56 tiêu chí được đánh giá là khá chi tiết và do đó chúng được sử dụng để khảo sát. Quá trình xây dựng bản câu hỏi phải trải qua các bước đánh giá các tiêu chí ở mức độ 3, vận dụng ngôn ngữ để Việt hóa các tiêu chí này với từ ngữ kỹ thuật phù hợp trong ngành. Nhóm triển khai cũng bàn bạc thảo luận nhiều vòng, khảo sát sơ bộ … nhằm đánh giá từ ngữ phù hợp, nội dung sẽ khảo sát – thêm hoặc bổ sung các nội dung phù hợp với yêu cầu đào tạo của Khoa, chuẩn đánh giá của nhà trường … vào nội dung đề cương CDIO.
2. Tiến hành khảo sát thử
	Bản câu hỏi sau khi xây dựng dưới dạng cấu trúc mở ở Bước 1 đã được khảo sát thử trong nhóm triển khai. Quá trình này rút ra một kết luận là dù từ ngữ đã được chọn lọc nhưng vẫn có thể khó hiểu do tính cô đọng trong câu hỏi. Nhóm triển khai xây dựng thêm phần giải thích ngữ nghĩa đính kèm bản câu hỏi để thuận tiện trong việc giải thích nội dung câu hỏi. Quá trình khảo sát thử được thực hiện với hai nhóm đối tượng là sinh viên tốt nghiệp tháng 4/2010 và giảng viên. Số lượng bản câu hỏi thu về với hai nhóm này lần lượt là 32 và 18. Bản câu hỏi cũng nhận được nhiều ý kiến đóng góp bên cạnh nội dung trả lời.
	Bản câu hỏi điều tra về chuẩn đầu ra ở cấp độ 3 gồm các nội dung chính sau:
1. Chương trình dự kiến của ngành Giáo dục Tiểu học – Trường  ĐH Vinh;
2. Những học phần cần bổ sung vào chương trình đào tạo dự kiến;
3. Đánh giá mức độ các kỹ năng cần thiết đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục Tiểu học;
4. Tính ứng dụng của chương trình đào tạo mà Khoa đã cung cấp cho sinh viên và cựu sinh viên;
5. Nhận xét về khung chương trình đào tạo hoặc khoá học tại trường;
6. Đánh giá về khả năng đáp ứng của cựu sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học đối với yêu cầu tại nơi làm việc hiện tại;
7. Mức độ lĩnh hội kiến thức cần thiết đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục Tiểu học;
Trong đó, các nội dung (1), (2) và (3) được áp dụng trên tất cả các đối tượng. Các nội dung (4) và (5) áp dụng cho nhóm sinh viên và cựu sinh viên; Nội dung (6) và (7) dành cho đối tượng Giảng viên đại học, cán bộ quản lý trường Tiểu học và Cán bộ Viện nghiên cứu.
3. Hiệu chỉnh lại bản câu hỏi
	Dựa vào kết quả phân tích thử ở Bước 2, cùng với ý kiến đóng góp của người điều tra thử, nhóm đã tiến hành hiệu chỉnh lại bản câu hỏi. Với mỗi chuẩn đầu ra theo đề cương CDIO thì nhóm thực hiện khảo sát về ‘mức độ đạt được’ của chuẩn đầu ra đó cũng như ‘”mức độ cần thiết” của nó. 
Bảng 1: Bốn tiêu chí ở cấp độ 3 về các kỹ năng và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
	STT
	Các kỹ năng 
	Mức độ cần thiết
	Mức độ đạt được các kỹ năng

	
	
	
   Không cần thiết.
   Ít cần thiết.  
  Không biết 
. Cần thiết. 
   Rất cần thiết
	
  Biết       
 Tham gia 
  Hiểu và giải thích 
  Thực hành thành thạo. 
  Lãnh đạo và Sáng tạo

	1. 
	Các kỹ năng và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
 1.1. Có tinh thần trách nhiệm trong công tác, lối sống lành mạnh, trung thực, giản dị, biết hợp tác, khiêm tốn học hỏi đồng nghiệp
1.2.  Yêu nghề, thương yêu, tôn trọng, chăm sóc, đối xử công bằng với mọi học sinh, được học sinh tin yêu
1.3 . Thể hiện được tác phong khoa học, chuyên nghiệp trong công việc
1.4. Có ý thức phấn đấu, phát triển nghề nghiệp

	


                        




                        




                        



                         

	


                        




                        




                        



                         













Bảng 2. Mức độ đánh giá theo bảng Bloom


	Mức độ năng lực cần đạt
(Phân loại theo thang bậc tư duy của Bloom)
	Trình độ năng lực
	Điểm trung bình phản ánh năng lực

	Mức 5: Năng lực, đánh giá, sáng tạo
	4.5 - 5.0 (V)
	3.60 đến4.0

	Mức 4: Năng lực phân tích, tổng hợp
	4.0 - 4.5 (IV)
	3.20 đến 2.59

	Mức 3: Năng lực vận dụng
	3.0 – 4.0 (III)
	2.50 đến 3.19

	Mức 2: Năng lực hiểu 
	2.0 – 3.0 (II)
	2.00 đến 2.49

	Mức 1: Năng lực biết
	0.0 – 2.0 (I)
	0 đến 1.99
















		



4. Đối tượng khảo sát
Để kết quả khảo sát được tốt, sáu nhóm đối tượng (54 phiếu) liên quan được chọn như sau:
-	Nhóm sinh viên năm cuối (9 phiếu): Sinh viên khoá 54 đang học tại trường;
-	Nhóm cựu sinh viên (6 phiếu): có kinh nghiệm làm việc tối thiểu 03 năm
-	Nhóm đại diện các cơ quan quản lý chuyên ngành (10 phiếu): cán bộ quản lý Sở giáo dục, Phòng Giáo dục, CBQL Đào tạo các trường ĐH 
- Cán bộ quản lý trường tiểu học (13 phiếu), 
- Chuyên gia  nghiên cứu giáo dục (5 phiếu): Viện Khoa học Giáo dục, Viện NCSP, Vụ GD, Bộ GD&ĐT.
-	Nhóm giảng viên (11 phiếu): Số năm kinh nghiệm giảng dạy tối thiểu 05 năm
	Tổng số phiếu phát ra: 54 phiếu
	Tổng số phiếu thu về: 54 phiếu

Hình 2. Nhóm đối tượng tiến hành khảo sát
5. Rà soát các bản câu hỏi và tiến hành khảo sát lại nếu bản hỏi đó chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ 
	Bản câu hỏi tuy chỉ chi tiết đến mức độ 3 theo đề cương CDIO nhưng cũng khá đầy đủ các tiêu chí khảo sát (khoảng bảy trang A4 cho nội dung của các chuẩn đầu ra). Mỗi chuẩn đầu ra lại đánh giá về tầm quan trọng, hiện trạng và mong muốn đạt được. Vì vậy có khá nhiều bản câu hỏi không được điền đầy đủ do người trả lời không đủ kiên nhẫn. Mỗi bản câu hỏi đều được xem xét và đánh giá về mức độ chi tiết và độ tin cậy. Một số bản trả lời có xu hướng chọn một mức độ nào đó và đánh dấu giống nhau cho tất cả các tiêu chí trong đề cương từ tầm quan trọng cho đến hiện trạng và mong muốn. Trong trường hợp này, nhóm thực hiện sẽ loại bỏ phiếu khảo sát này hoặc tiến hành khảo sát lại.
6. Mã hóa bản câu hỏi và tiến hành nhập số liệu
	Bản câu hỏi và nội dung trả lời được mã hóa thành số để thuận tiện trong việc nhập số liệu. Số liệu được nhập vào chương trình Excel.
7. Phân tích kết quả
	Dựa vào số liệu điều tra, nhóm triển khai phân tích giá trị trung bình của các ý kiến có phân chia theo nhóm đối tượng điều tra. Với mỗi tiêu chí trong chuẩn đầu ra, mỗi đối tượng điều tra đều nhận xét về mức độ cần thiết, mức độ đạt được hiện nay như minh họa ở Hình 5.




Bảng 3. Bốn tiêu chí ở cấp độ 3 về các kỹ năng và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp
	Tiêu chí
	MỨC ĐỘ CẦN THIẾT
	MỨC ĐỘ ĐẠT ĐƯỢC

	
	GV
	CBQL
	VNC
	CQQL
	CSV
	SV
	GV
	CBQL
	VNC
	CQQL
	CSV
	SV

	1.3.1
	4.65
	4.51
	4.37
	4.81
	4.37
	4.81
	3.37
	4.15
	4.67
	4.51
	4.21
	2.1

	1.3.2
	4.67
	4.65
	4.51
	4.84
	4.37
	4.84
	3.51
	4.37
	4.34
	4.65
	4.18
	2.67

	1.3.3
	4.05
	4.07
	4.81
	4.64
	4.93
	4.50
	3.81
	4.48
	4.64
	4.07
	4.50
	2.05

	1.3.4
	4.53
	4.37
	4.64
	4.37
	4.23
	4.64
	3.64
	4.23
	4.37
	4.37
	4.33
	2.53



B. Kết quả và phân tích số liệu điều tra
1. 	Kết quả phân tích Khung chương trình dự kiến ngành Giáo dục Tiểu học – Trường  Đại học Vinh
	Đây là một trong các nội dung được áp dụng chung cho tất cả các đối tượng tham gia thực hiện bảng khảo sát. Phần này gồm 39 nội dung – là các học phần dự kiến được thiết kế cho ngành Giáo dục Tiểu học, được chia thành 4 nhóm: Khối kiến thức đại cương; Khối kiến thức cơ sở ngành; Khối kiến thức chuyên ngành và Khối kiến thức thực tập, tốt nghiệp. 
	Các nội dung này được khảo sát dựa trên 02 tiêu chí: Một là mức độ cần thiết: để đáp ứng yêu cầu của nhà trường tiểu học về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất đạo đức trong công việc, (1) Không cần thiết - (2) Ít cần thiết - (3) Không biết - (4) Cần thiết – (5) Rất cần thiết; Hai là Mức độ hợp lý của số tín chỉ: đánh giá  mức độ phù hợp về số tín chỉ của từng học phần, (1) Quá ít – (2) Ít – (3) Hợp lý – (4) Nhiều – (5) Quá nhiều).



Bảng 4. Mẫu bảng hỏi về khung chương trình đào tạo dự kiến cho ngành giáo dục Tiểu học – Trường ĐH Vinh
	
	Học phần
	Số tín chỉ
	Mức độ cần thiết
	Mức độ hợp lý 
của số tín chỉ
	Kiến nghị số tín chỉ

	I.
	Khối kiến thức đại cương 
	30
	
	
	

	1
	Những n.lý cơ bản của CN Mác-Lênin 
	5
	                        
	                      
	

	2
	Tâm lý học
	4
	                        
	                      
	

	3
	Ngoại ngữ 1
	3
	                        
	                      
	



	
	Kết quả khảo sát cho thấy, mức độ cần thiết của đa số các môn thuộc khối kiến thức đại cương được đánh giá ở mức trên “Cần thiết” (trung bình 4,34) và mức độ hợp lý của số tín chỉ được cho là hợp lý (trung bình 3,07). Các học phần Ngoại ngữ, Tin học được đánh giá là còn ít tín chỉ, chưa đáp ứng được yêu cầu và nhu cầu thực sự của người học cũng như sinh viên sau khi ra trường (trung bình 2,75). Trong khi đó, học phần Những Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lenin (5 tín chỉ) bị đánh giá là nhiều so với nhu cầu và yêu cầu thực sự của người học (trung bình 4,3). 


Hình 3. Đánh giá về mức độ hợp lý của một số học phần trong khối kiến thức đại cương

	Đối với các học phần thuộc Khối kiến thức cơ sở ngành (15 học phần), các ý kiến nhất trí cao với đề xuất của nhà trường và không có sự khác biệt nhiều giữa các nhóm được khảo sát về mức độ cần thiết. Tuy nhiên, về mức độ hợp lý của số tín chỉ thì giữa các nhóm có sự khác biệt ở một số học phần. Cụ thể, học phần Tâm lý học trẻ em, Giáo dục học Tiểu học và Giáo dục Nghệ thuật được các Cán bộ quản lý tại trường Tiểu học, Viện nghiên cứu đánh giá là số tín chỉ nhiều. Các đối tượng khác đa phần đồng ý với đề xuất của nhóm nghiên cứu.


Hình 4. Đánh giá về mức độ hợp lý của một số học phần trong khối kiến thức cơ sở ngành
		Đối với các học phần thuộc Khối kiến thức chuyên ngành và thực tập, thực tế (12 học phần), các ý kiến đều đề cao mức độ cần thiết và tầm quan trọng của các HP RLNVSP, TTSP và không có sự khác biệt nhiều giữa các nhóm được khảo sát. Đặc biệt các môn Phương pháp dạy học Toán ở Tiểu học, Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học, Phương pháp dạy học các môn Tự nhiên – Xã hội đều được cho là rất cần thiết (trung bình 4,8) và có số lượng tín chỉ hợp lý cho chương trình đào tạo (trung bình 3,24).

2. Kết quả khảo sát nội dung những học phần cần bổ sung vào chương trình đào tạo dự kiến
		Bộ môn Giáo dục Tiểu học đã đưa ra 4 môn học để bổ sung vào chương trình đào tạo. Kết quả khảo sát cho thấy, thứ tự các môn được ưu tiên bổ sung vào chương trình như sau: (1) Đánh giá trong GDTH theo định hướng phát triển năng lực người học (74,6%);  Văn học Việt Nam (68,3%); Dạy học tích hợp ở tiểu học qua các môn học (51,7%) và Lý luận văn học (43,2%).

Hình 5. Thứ tự các học phần ưu tiên bổ sung vào chương trình đào tạo dự kiến

3. Kết quả khảo sát nội dung đánh giá mức độ cần thiết của các kỹ năng đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục Tiểu học
	Kết quả điều tra khảo sát nội dung đánh giá mức độ cần thiết của các kỹ năng đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục Tiểu học cho thấy nhiều sự khác biệt, đặc biệt là nhóm sinh viên năm cuối với các nhóm đối tượng còn lại. Ở tiêu chí đánh giá về mức độ cần thiết, giữa các nhóm đối tượng không có sự khác biệt nhiều khi cho rằng đa số các nội dung đưa ra đều là những kỹ năng từ cần thiết đến rất cần thiết cho sinh viên khi tốt nghiệp (trung bình từ 4,12 – 4,83), trong đó các kỹ năng và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng cá nhân, khả năng nghiên cứu và khám phá, lập luận và tư duy giải quyết vấn đề được đánh giá là cần thiết nhất. Tuy nhiên, ở mức độ đạt được của sinh viên thì kết quả có sự sai khác khá rõ. 
	Cụ thể, hầu hết sinh viên năm cuối tự đánh giá mình chưa đạt mức 3 theo thang Bloom (trung bình 2,32) với hầu hết các nội dung đánh giá. Trong khi đó, nhóm cựu sinh viên thì có kết quả trung bình khoảng 3,7 – kết quả của sự sai khác trong thâm niên công tác. Các nhóm đối tượng khác, kết quả khảo sát cho thấy mức độ đạt được của sinh viên sau khi ra trường nằm ở mức 3,5 – 4,0  (Có khả năng phân tích – theo thang đo Bloom).




Hình6. Một số kỹ năng mà sinh viên tốt nghiệp đạt được theo kết quả khảo sát
4. Kết quả khảo sát nội dung về khung chương trình hoặc khoá học tại trường :
	Đây là nội dung khảo sát dành cho đối tượng sinh viên và cựu sinh viên ngành Giáo dục tiểu học của nhà trường. Kết quả cho thấy, sinh viên đánh giá cao về chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên và các mặt quản lý, phục vụ đào tạo, sinh hoạt đời sống, đáp ứng của kháo học và công tác kiếm tra đánh giá của nhà trường.

5. Kết quả khảo sát nội dung tính ứng dụng của chương trình đào tạo mà Khoa đã cung cấp 
Đây cũng là một nội dung khảo sát dành cho đối tượng là cựu sinh viên ngành Giáo dục tiểu học của nhà trường. 100% cựu sinh viên đánh giá chương trình đào tạo hiện hành mang lại tính ứng dụng cao cho họ trong thực tiễn công tác mà họ đang đảm nhận. 
6. Đánh giá về Mức độ lĩnh hội kiến thức cần thiết đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục Tiểu học
	Chỉ có 4 nhóm đối tượng gồm: Giảng viên Đại học, Cán bộ quản lý tại trưởng Tiểu học, Cơ quan quản lý và Viện nghiên cứu thực hiện nội dung khảo sát này. Kết quả khảo sát về mức độ lĩnh hội kiến thức cần thiết đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục Tiểu học cho thấy, đối tượng Giảng viên cho rằng sinh viên cần đạt mức lĩnh hội từ Phân tích đến Tổng hợp (trung bình 4,5), trong khi đó các Cán bộ quản lý tại trường Tiểu học lại cho rằng chỉ cần đạt mức Hiểu đến áp dụng linh hoạt (trung bình 2,8) là có thể đáp ứng được. Số liệu so sánh tại hình 6:

Hình 6. Mức độ lĩnh hội kiến thức cần thiết đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Giáo dục Tiểu học theo kết quả khảo sát

7. Kết quả khảo sát về khả năng đáp ứng của cựu sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học đối với yêu cầu tại nơi làm việc hiện tại  
	Đây là nội dung khảo sát dành cho 4 nhóm đối tượng gồm: Giảng viên Đại học, Cán bộ quản lý tại trưởng Tiểu học, Cơ quan quản lý và Viện nghiên cứu. Trên thực tế, do chưa có sinh viên  ngành Giáo dục Tiểu học đã tốt nghiệp của trường ĐH Vinh công tác tại Viện Nghiên cứu nên kết quả khảo sát chỉ tính trên 3 nhóm còn lại.
	Kết quả khảo sát về về khả năng đáp ứng của cựu sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học đối với yêu cầu tại nơi làm việc hiện tại  cho thấy, sinh viên đa phần đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn nhưng chưa đáp ứng được một số kỹ năng như: điều hành và tổ chức công việc; thuyết trình và viết báo cáo.



Sales	
Sinh viên và cựu sinh viên	Cán bộ quản lý trường TH	Cán bộ cơ quan quản lý chuyên ngành	Giảng viên	Viện nghiên cứu	15	13	10	11	5	

SV	Ngoại ngữ	Tin học	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Tâm lý học	Giáo dục học	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lenin	2.67	2.58	2.9	3	2.8699999999999997	5	CSV	Ngoại ngữ	Tin học	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Tâm lý học	Giáo dục học	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lenin	2.8299999999999992	2.71	2.8	3	2.9699999999999998	4.7	GV	Ngoại ngữ	Tin học	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Tâm lý học	Giáo dục học	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lenin	2.5	2.4	3	2.9	3	3.8	CQQL	Ngoại ngữ	Tin học	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Tâm lý học	Giáo dục học	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lenin	2.64	2.7	3	3	3	4.2	CBQL	Ngoại ngữ	Tin học	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Tâm lý học	Giáo dục học	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lenin	2.9	2.65	3	3	3	3.6	VNC	Ngoại ngữ	Tin học	Tư tưởng Hồ Chí Minh	Tâm lý học	Giáo dục học	Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lenin	2.9	0	3	3	3	4.2	



SV	Tâm lý học giáo dục trẻ em	Giáo dục học tiểu học	Giáo dục nghệ thuật	3	3	3	CSV	Tâm lý học giáo dục trẻ em	Giáo dục học tiểu học	Giáo dục nghệ thuật	3	3	3	GV	Tâm lý học giáo dục trẻ em	Giáo dục học tiểu học	Giáo dục nghệ thuật	3.3	3	4	CQQL	Tâm lý học giáo dục trẻ em	Giáo dục học tiểu học	Giáo dục nghệ thuật	2.8	2.7	3	CBQL	Tâm lý học giáo dục trẻ em	Giáo dục học tiểu học	Giáo dục nghệ thuật	4	4	4.3	VNC	Tâm lý học giáo dục trẻ em	Giáo dục học tiểu học	Giáo dục nghệ thuật	3.8	3.7	3.6	



Series 1	
Đánh giá trong GDTH theo định hướng phát triển năng lực người học 	Văn học Việt Nam 	Dạy học tích hợp ở tiểu học qua các môn học	Lý luận văn học 	0.74600000000000022	0.68300000000000005	0.51700000000000002	0.43200000000000011	

SV	Kỹ năng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp	Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề	Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn	Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi nghề nghiệp	Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ	2.7	2.5	2	2	1	CSV	Kỹ năng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp	Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề	Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn	Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi nghề nghiệp	Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ	3.5	3	3.8	3.3	2.7	GV	Kỹ năng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp	Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề	Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn	Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi nghề nghiệp	Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ	4	3.8	4.5	3.9	3	CQQL	Kỹ năng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp	Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề	Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn	Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi nghề nghiệp	Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ	3.7	3.65	4.5	4.0999999999999996	2.9	CBQL	Kỹ năng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp	Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề	Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn	Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi nghề nghiệp	Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ	4	3.9	4.21	4.3	3.1	VNC	Kỹ năng phẩm chất đạo đức nghề nghiệp	Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề	Năng lực vận dụng kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn	Năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi nghề nghiệp	Kỹ năng giao tiếp bằng ngoại ngữ	3.5	3.8	3.9	4	3.2	
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CQQL	VNC	GV	CBQL	3.8499999999999992	3	4.5	2.8	
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